
 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:         /QĐ-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2023 

    

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 20 cá nhân  

Đợt 18/2023 
 

      
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI 

   

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 
quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ các Biên bản số 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 
186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195/BB-HĐXCCCHN ngày 
15/05/2023 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về 
tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 20 cá nhân theo 
danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng 
xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Trưởng phòng Quản lý chất 
lượng xây dựng và các cá nhân có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 
- Ban Giám đốc; 
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 
của Sở tại Mục CCHNHĐXD); 

- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
 

 

 



 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2023 của Sở Xây dựng Đồng Nai) 

STT Họ và tên Năm sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Quốc 

tịch 
Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

1 
Đào Phi 
Hùng 

05/10/1979 271546533 19/03/2015  
Công an Đồng 

Nai 
Việt 
Nam 

Đại học Xây 
dựng 

Chính 
quy 

ThS KTXD CT 
DD&CN 

Khảo sát địa hình II 

Thiết kế kết cấu công trình II 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

II 

Định giá xây dựng II 

2 
Phan Văn 

Mười 
28/12/1991 068091020509 05/07/2021  

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Lạc 
Hồng 

Chính 
quy 

KS CN  
KTCTXD 

Thiết kế kết cấu công trình III 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

III 

Định giá xây dựng III 

3 
Lê Minh 

Tâm 
20/12/1982 082082007535 13/08/2021  

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Đà 
Nẵng 

Chính 
quy 

KS XD Cầu 
đường 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

III 

Giám  sát công tác xây dựng 
công trình Giao thông 

III 

4 
Phan Tôn 

Tẩn 
04/08/1984 054084004768 09/05/2021 

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Lạc 
Hồng 

Chính 
quy 

KS XD 
DD&CN 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

III 

Giám  sát công tác xây dựng 
công trình Giao thông 

III 

5 
Nguyễn 

Hoài Nam 
18/07/1997 064097008960 07/02/2022  

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Lạc 
Hồng 

Chính 
quy 

KS CN  
KTCTXD 

Khảo sát địa hình III 

Khảo sát địa chất công trình III 

6 
Lê Xuân 

Hưng 
05/07/1991 075091018010 05/06/2022 

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Lạc 
Hồng 

Chính 
quy 

KS CN kỹ thuật 
điện- Điện tử 

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Dân dụng và Công nghiệp 

III 



2 

 

     

STT Họ và tên Năm sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Quốc 

tịch 
Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị (cơ- điện) vào công trình 

III 

7 
Hoàng Sỹ 

Thống 
10/05/1994 040094038953 04/07/2022  

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Xây 
dựng Hà Nội  

Chính 
quy 

KS Kỹ thuật 
CTXD 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

III 

8 Tìn A Cậu 27/07/1989 075089023569 06/09/2022  
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt 
Nam 

Đại học Lạc 
Hồng 

Chính 
quy 

KS CN  
KTCTXD 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

II 

9 
Lê Quang 

Kim 
18/06/1977 271241971 17/05/2017  

Công an Đồng 
Nai 

Việt 
Nam 

Đại học Lạc 
Hồng 

Vừa làm 
vừa học 

KS XD 
DD&CN 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

III 

10 
Trần Quốc 

Thắng 
01/10/1992 038092045328 16/10/2022  

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Kiến 
trúc Đà Nẵng 

Chính 
quy 

KS KT CTXD 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình  Dân dụng- 
Công nghiệp - Hạ tầng kỹ 

thuật 

II 

11 
Trần Minh 

Tuấn 
07/04/1988 075088020220 07/09/2022  

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Lạc 
Hồng 

Chính 
quy 

ThS KTXD, KS 
XD DD&CN 

Thiết kế kết cấu công trình III 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

III 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình  Dân dụng- 
Công nghiệp - Hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

Định giá xây dựng III 

12 
Nguyển 

Văn Tuấn 
27/03/1986 060086006835 10/05/2021  

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Mở 
TPHCM 

Chính 
quy 

KS CN  
KTCTXD 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình  Dân dụng- 
Công nghiệp - Hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình Giao thông 

III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

III 

Định giá xây dựng III 



3 

 

     

STT Họ và tên Năm sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Quốc 

tịch 
Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

13 
Lê Quang 

Ngọc 
15/07/1986 075086002761 08/05/2021  

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Lạc 
Hồng 

Chính 
quy 

KS XD Cầu 
đường 

Khảo sát địa hình III 

Thiết kế xây dựng công trình 
Giao thông: Đường bộ 

III 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

III 

14 
Võ Hoài 
Quang 

24/04/1984 075084011017 06/09/2021  
Cục CSQLHC 

về TTXH 
Việt 
Nam 

Đại học Lạc 
Hồng 

Chính 
quy 

KS XD 
DD&CN 

Thiết kế kết cấu công trình II 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

II 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình Dân dụng - 

Công nghiệp 
II 

15 
Đinh 

Hoàng 
Giang 

22/03/1988 045088004519 27/06/2021  
Cục CSQLHC 

về TTXH 

Việt 

Nam 

Đại học Lạc 

Hồng 

Chính 

quy 

KS XD 

DD&CN 

Khảo sát địa hình III 

Khảo sát địa chất công trình III 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình  Dân dụng- 
Công nghiệp - Hạ tầng kỹ 

thuật 

II 

16 
Hồ Chính 

Tùng 
02/05/1980 075080011940  10/02/2022  

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Kiến 
trúc Hà Nội 

Chính 
quy 

KS XD 
DD&CN 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

II 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình  Dân dụng- 
Công nghiệp - Hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

17 
Lê Đức 

Lâm 
21/10/1989 038089025982 02/03/2022  

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Lạc 
Hồng 

Chính 
quy 

KS XD 
DD&CN 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

II 

Định giá xây dựng II 



4 

 

     

STT Họ và tên Năm sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Quốc 

tịch 
Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

18 
Nguyễn Bá 

Vũ 
13/11/1978 074078000419 29/03/2021  

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Mở 
TPHCM 

Chính 
quy 

KS Xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình III 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

III 

19 
Nguyễn  
Quang 
Hiền 

24/04/1989 056089001150 22/04/2021  
Cục CSQLHC 

về TTXH 

Việt 

Nam 

Đại học Lạc 

Hồng 

Chính 

quy 

KS XD 

DD&CN 

Thiết kế kết cấu công trình III 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật  

III 

20 
Đặng Đình 

Trí 
04/07/1986 042086018129 10/08/2021  

Cục CSQLHC 
về TTXH 

Việt 
Nam 

Đại học Kiến 
trúc TPHCM 

Chính 
quy 

KS Kỹ thuật 
XD 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình  Dân dụng- 
Công nghiệp - Hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình Giao thông 

III 
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